
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Trang, ngày 10  tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH CỬ TRI
Lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở)
Thôn/Tổ dân phố Kon Dóc thuộc xã/phường/thị trấn Ba Trang,

huyện/thị xã/thành phố Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

STT Họ và tên (cử tri đại
diện hộ gia đình)

Ngày, tháng, năm
sinh Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp Nơi ở Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Phạm Văn Rất 1/1/1972 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
2 Phạm Văn Mười 4/20/1984 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
3 Phạm Văn Mến 4/19/1982 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
4 Phạm Văn Mừng 1/1/1984 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
5 Phạm Văn Mung 1/1/1962 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
6 Phạm Thị Hiêu 1/1/1959 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
7 Phạm Văn Mân 9/17/1989 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
8 Phạm Văn Mon 11/10/1972 x Hrê Cán bộ Tổ Gò Già, Kon Dóc
9 Phạm Văn Móc 1/1/1976 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
10 Phạm Thị Tiếu 1/1/1943 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
11 Phạm Văn Hái 10/8/1990 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
12 Phạm Văn Biên 11/20/1984 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
13 Phạm Văn Vũi 12/22/1958 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
14 Phạm Văn Cưới 10/20/1984 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
15 Phạm Thị Hút 1/1/1950 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
16 Phạm Thị Tháy 1/1/1951 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
17 Phạm Văn Ía 1/1/1961 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
18 Phạm Văn Hùng (A) 1/1/1956 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
19 Phạm Văn Bưu 4/2/1989 X Hrê Viên chức Tổ Gò Già, Kon Dóc
20 Phạm Văn Sanh 1/1/1993 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
21 Phạm Văn Ôn 10/12/1984 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
22 Phạm Văn Mót 2/3/1980 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
23 Phạm Văn Sơn 1/1/1951 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
24 Phạm Văn Hiền 3/1/1979 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
25 Phạm Văn Ni 1/1/1966 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
26 Phạm Văn Bốt 5/15/1991 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
27 Phạm Văn Nhân 1/5/1989 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
28 Phạm Văn Mum 1/1/1990 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
29 Phạm Văn Thanh 1/1/1989 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
30 Phạm Thị Khúc 1/1/1983 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
31 Phạm Thị Vác 12/20/1972 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
32 Phạm Văn Gôi 12/10/1983 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
33 Phạm Văn Lăng 10/10/1982 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
34 Phạm Văn Xốp 6/6/1975 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
35 Phạm Văn Phúc 4/26/1987 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
36 Phạm Thị Táp 1/1/1961 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
37 Phạm Văn Lương 2/9/1988 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
38 Phạm Thị Muồn 10/18/1984 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
39 Phạm Văn Nen 1/1/1970 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
40 Phạm Văn Hà 2/21/1986 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
41 Phạm Thị Mút 1/1/1979 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
42 Phạm Văn Găm 10/20/1980 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
43 Phạm Thị Noi 1/1/1969 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
44 Phạm Văn Lệ 3/15/1994 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



45 Phạm Văn Giông 1/1/1981 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
46 Phạm Văn Rưm 1/1/1958 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
47 Phạm Văn Mang 1/15/1976 X Hrê Cán bộ Tổ Gò Già, Kon Dóc
48 Phạm Văn Mia 3/2/1962 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
49 Phạm Văn Bôn 8/19/1993 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
50 Phạm Văn Hùng (B) 1/1/1977 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
51 Phạm Văn Rôn 1/1/1983 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
52 Phạm Văn Điết 1/1/1961 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
53 Phạm Thị Điết 1/1/1944 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
54 Phạm Thị Coi 5/7/1982 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
55 Phạm Văn Lu 1/1/1989 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
56 Phạm Thị Út 3/2/1970 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
57 Phạm Văn Um 2/3/1986 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
58 Phạm Văn Mai 5/1/1990 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
59 Phạm Văn Hành 8/20/1984 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
60 Phạm Văn Quý 1/1/1980 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
61 Phạm Văn Ghe 1/1/1957 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
62 Phạm Văn Linh 2/10/1976 X Hrê Công chức Tổ Gò Già, Kon Dóc
63 Phạm Văn Nhoi 12/1/1979 X Hrê Cán bộ Tổ Gò Già, Kon Dóc
64 Phạm Văn Mu 6/13/1986 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
65 Phạm Văn Vun 1/1/1959 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
66 Phạm Văn Lá 3/10/1987 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
67 Phạm Văn Mứa 1/1/1959 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
68 Phạm Văn Say 6/6/1993 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
69 Phạm Văn Nhăm 10/10/1993 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
70 Phạm Văn Trai 8/10/1990 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
71 Phạm Văn Đành 3/20/1993 X Hrê Công an Tổ Gò Già, Kon Dóc
72 Phạm Văn Lắc 1/1/1996 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
73 Phạm Văn Sốt 8/27/1989 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
74 Phạm Văn Hậu 12/20/1998 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
75 Phạm Văn Hân 7/16/1997 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
76 Phạm Văn Thanh 01/01/0941 X Hrê Làm nông Tổ Gò Già, Kon Dóc
77 Phạm Văn Hót 4/30/1989 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
78 Phạm Văn Bí 6/2/1977 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
79 Phạm Văn Têu 1/1/1960 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
80 Phạm Văn Boi 1/1/1979 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
81 Phạm Văn Mêu 10/20/1962 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
82 Phạm Thị Trưm 1/1/1948 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
83 Phạm Thị Dầm 7/15/1979 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
84 Phạm Văn Hỏi 1/1/1971 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
85 Phạm Thị Chích

(chít)
1/1/1982 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc

86 Phạm Thị Gon 5/5/1966 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
87 Phạm Văn Hếp 3/19/1996 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
88 Phạm Văn Lâm 8/7/1989 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
89 Phạm Văn Đĩa 5/27/1979 X Hrê Viên chức Nước Tên, Kon Dóc
90 Phạm Văn Hút 2/20/1977 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
91 Phạm Thị Nít 10/28/1965 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
92 Phạm Văn Đại 7/3/1986 X Hrê Công chức Nước Tên, Kon Dóc
93 Phạm Văn Hải 1/1/1985 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
94 Phạm Văn Gúi 10/6/1992 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
95 Phạm Văn Bới 2/15/1982 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
96 Phạm Văn Nho 1/1/1959 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
97 Phạm Thị Lai 6/1/1983 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
98 Phạm Văn Phinh 3/19/1991 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
99 Phạm Văn Rế 6/12/1962 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
100 Phạm Thị Hút 1/1/1959 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
101 Phạm Văn Lói 1/1/1983 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
102 Phạm Thị Tơ 1/1/1943 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
103 Phạm Thị Đâu 7/26/1991 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
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104 Phạm Thị Chắc 1/1/1959 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
105 Phạm Văn Gôm 11/10/1976 X Hrê Công chức Nước Tên, Kon Dóc
106 Phạm Thị Ghon 1/1/1928 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
107 Phạm Văn Cốt 10/15/1975 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
108 Phạm Văn Ngăm 1/1/1946 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
109 Phạm Văn Chiếu 9/7/1993 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
110 Phạm Thị Hũi 1/1/1960 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
111 Phạm Thị Măm

(Mam)
1/1/1981 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc

112 Đinh Thị Mỹ Thoa 9/2/1980 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
113 Phạm Văn Rối 1/1/1956 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
114 Phạm Thị Bái 1/1/1985 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
115 Phạm Văn Sác 1/1/1979 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
116 Phạm Văn Bon 10/25/1979 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
117 Phạm Văn Nách 1/1/1957 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
118 Phạm Văn Vo 4/15/1960 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
119 Phạm Văn Tiêu 1/1/1960 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
120 Phạm Văn Mép 1/1/1967 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
121 Phạm Thị Lái 1/1/1930 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
122 Phạm Văn Ghết 5/15/1960 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
123 Phạm Văn Nia 1/1/1946 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
124 Phạm Văn Hóa 7/1/1993 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
125 Phạm Văn Đắc 2/6/1976 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
126 Phạm Văn Ghút 1/1/1960 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
127 Phạm Thị Mớ 1/1/1957 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
128 Phạm Văn Găn 1/3/1990 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
129 Phạm Văn Mâng 1/1/1963 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
130 Phạm Thị Gơn 6/22/1998 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
131 Phạm Văn Niên 6/3/1959 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
132 Zơ Râm Nguyên 8/18/1993 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
133 Phạm Văn Thư 1/15/1991 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
134 Phạm Văn Gầy 5/20/1962 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
135 Phạm Văn Hà 10/11/1983 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
136 Phạm Văn Nhà 12/1/1984 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
137 Phạm Văn Miếu 10/20/1960 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
138 Phạm Văn Đưa 1/1/1998 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
139 Phạm Văn Côn 6/3/1990 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
140 Phạm Văn Ứa 1/1/1946 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
141 Phạm Thị Ri 1/1/1963 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
142 Phạm Văn Đôn (B) 10/10/1988 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
143 Phạm Văn Hạnh 1/1/1967 X Hrê Công nhân Nước Tên, Kon Dóc
144 Phạm Thị Mói 1/1/1957 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
145 Phạm Văn Hợi 7/5/1991 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
146 Phạm Văn Côm 12/25/1984 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
147 Phạm Thị Ea 1/1/1973 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
148 Phạm Văn Đôn (A) 10/20/1984 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
149 Phạm Thị Rin 1/1/1958 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
150 Phạm Văn Glế 1/1/1983 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
151 Phạm Thị Kích 1/1/1948 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
152 Phạm Văn Pố 5/12/1990 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
153 Phạm Văn Nhờ 4/20/1984 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
154 Phạm Văn Ninh 1/1/1961 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
155 Phạm Văn Đùng 7/6/1991 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
156 Phạm Văn Chin 10/10/1977 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
157 Phạm Văn Hêm 12/10/1972 X Hrê Cán bộ Nước Tên, Kon Dóc
158 Phạm Văn Dương 1/1/1979 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
159 Phạm Văn Nâm 6/26/1992 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
160 Phạm Văn Bằng 7/10/1990 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
161 Phạm Văn Lanh 6/20/1990 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
162 Phạm Văn Hiệp 10/12/1990 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
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163 Zơ Râm Nguyên 4/6/1998 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
164 Trần Thanh Hưng 8/12/1987 X Kinh Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
165 Phạm Văn Lu 1/15/1998 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
166 Phạm Văn Kim 6/16/1996 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
167 Phạm Văn Hồ 8/21/1995 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
168 Phạm Văn Yên 3/10/1990 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
169 Phạm Văn Búp 10/19/1995 X Hrê Làm nông Nước Tên, Kon Dóc
170 Phạm Văn Chung 1/25/1979 X Hrê Công chức Nước Tên, Kon Dóc

Tổng cộng 134 36

Tổng số cử tri trong danh sách là:  170 người, trong đó: 134 nam  36 nữ.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thích
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